
 

 

                                                                                                                                               Mã đề 101/1 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 

TỔ TOÁN-TIN. 

 

 

         (Đề gồm có 03 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: Toán – Lớp 11. 

Thời gian làm bài: 90 phút  

(Không kể thời gian giao đề) 

                                                 

MÃ ĐỀ 101                                                                     
 

 

Họ và tên học sinh:   ………………………………………………………………………… Số BD:………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PHẦN I(3,0 điểm). Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án). 
 

Câu 1. Xác định số đo của góc lượng giác ( ),Ou Ov  được 

biểu diễn trong hình bên. 

 A. o420− .  B. o510 . 

 C. o60 .                           D. o300− . 

 

 

Câu 2.  Cho M  là điểm chính giữa cung nhỏ A B  trên đường tròn lượng giác (xem hình vẽ). 

 
Số đo góc lượng giác có tia đầu OA  và tia cuối OM  là 

A. 2
2

k


+ . B. 2k  . C. 
3

2
4

k


+ . D. 2
4

k


− + . 

Câu 3. Trên đường tròn lượng giác gốc A , biết góc lượng giác ( ),OA OM  có số đo bằng 

250−  , điểm M  nằm ở góc phần tư thứ mấy? 

A. I . B. III . C. II . D. IV . 

Câu 4. Trong các hàm số lượng giác sau, hàm số nào là hàm số chẵn? 

A. coty x x= − . B. 
3siny x= .           C. tany x= .     D. cosy x= . 

Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là không phải là hàm số tuần hoàn? 

A. coty x= . B. oscy x x= + .           C. tany x= .     D. siny x= . 

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( )cos 0 2x x k k =  = +  . B. ( )sin 0x x k k=  =  . 
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C. ( )sin 1 2
2

x x k k


=  = +  . D. ( )cos 1 2x x k k=  =  . 

Câu 7. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là 2 

điểm M , N ? 

 
A. 2sin 2 1x = . B. 2cos2 1x = . C. 2sin 1x = . D. 2cos 1x = . 

Câu 8.  Dãy số nào dưới đây không phải là dãy số vô hạn? 

A. Dãy các số nguyên tố lớn hơn 15.  B. Dãy các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 100. 

C. Dãy các số tự nhiên chia hết cho 7.  D. Dãy các số chính phương. 

Câu 9. Trong các dãy số nu  
cho bởi công thức của số hạng tổng quát nu  dưới đây, dãy số nào 

là số tăng? 

A. 
3 1

2
n

n
u

n

+
= . B. 2 5nu n= − + . C. 

25 3nu n= − . D. 2

nu n n= − . 

Câu 10. Trong các dãy số nu  
cho bởi công thức của số hạng tổng quát nu  dưới đây, dãy số 

nào là dãy số bị chặn? 

  A. 2.nu n=
 
                         B. 3n

nu =          C. 
2025

1
nu

n
= 

+
     D. 2 1nu n= − . 

Câu 11. Trong các dãy số cho bởi công thức của số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là 

một cấp số cộng? 

        A. 2.nu n=
 
                           B. 3n

nu =                  C. 3 1nu n= +               D. 
1

nu
n

= . 

Câu 12. Trong các dãy số được viết dưới dạng khai triển sau, dãy số nào không phải là cấp số 

nhân? 

A. 1, 4, 16, 64,...− − − .  B. 2,2,2,2,... .  

C. 
2 31,10,10 ,10 ,... .  D. 

1 1 1
1, , , ,...

3 9 27
− − . 

 

PHẦN II(2,0 điểm). Trắc nghiệm đúng sai (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý 

a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai). 
 

Câu 1. Xét hàm số cos2y x= .  

a) Hàm số có tập xác định là . 

b) Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2 .  

c) Tập giá trị của hàm số là  2;2T = − . 

d) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng. 
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Câu 2. Chị Bình dự định trồng một vườn hoa có 24 hàng với 15 cây hoa ở hàng thứ nhất, 18 

cây hoa ở hàng thứ hai, 21 cây hoa ở hàng thứ 3 và cứ tiếp tục theo qui luật đó, tức là hàng sau 

nhiều hơn hàng liền trước nó 3 cây hoa. 

a) Số cây hoa ở mỗi hàng theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai d = 3. 

b) Số cây ở hàng thứ 10 là 45 cây hoa. 

c) Số cây ở hàng cuối cùng là 84 cây hoa. 

d) Tổng số cây hoa chị Bình phải trồng là 1188 cây hoa.  
 

PHẦN III(2,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4). 

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x = cos cos
3 3

x x
    

+ + −   
   

.  

Câu 2. Cho 
3 3

sin  
5 2

x x



 

= −   
 

. Biết giá trị ( )
3

sin ;  ,
6 10

a b
x a b

 + 
+ =  

 
. Tính 2a b− . 

Câu 3. Cho dãy số ( )nu  xác định bởi 
1 2

2 1

1, 4

, 1n n n

u u

u u u n+ +

= =


= −  
. Số hạng thứ năm của dãy số bằng 

bao nhiêu? 

Câu 4.  Anh Chiến kí hợp đồng vào làm bảo vệ tại trường THPT X với điều khoản tiền lương 

như sau: Năm thứ nhất tiền lương của anh Chiến là 48 triệu đồng/năm. Kể từ năm thứ hai trở 

đi, năm sau tiền lương của anh Chiến tăng lên 5% so với mức lương của năm liền kề trước đó. 

Tính số tiền lương anh Chiến nhận được ở năm thứ 10? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục, 

với đơn vị là triệu đồng).  

PHẦN IV(3,0 điểm). Câu hỏi tự luận (Học sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3).  

Câu 1 (1,0 điểm). Một công ty bảo hiểm thống kê lại độ tuổi của khách hàng mua bảo hiểm xe 

máy ở mẫu số liệu ghép nhóm như sau: 

Độ tuổi  )20;25   )25;30   )30;35   )35;40   )40;45   )45;50  

Số khách hàng 11 22 45 58 36 28 
 

 Tính số trung bình x  và tứ phân vị thứ nhất  1Q  của mẫu số liệu ghép nhóm trên. 

Câu 2(1,0 điểm). Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của 

nước được mô hình hoá bởi hàm số ( )
3

90cosh t t
 

=  
 

, trong đó ( )h t  là độ cao tính bằng 

centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t  giây, ( )0t  . Tìm tất cả các thời điểm 

trong khoảng 9 giây đầu tiên để chiều cao của sóng đạt 45 cm. 

Câu 3(1,0 điểm). Gia đình ông Nam thuê một đội khoan giếng về khoan một cái giếng để lấy 

nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 90.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai trở đi giá của 

mỗi mét khoan tăng thêm 4% so với giá của mét khoan trước đó. Thực tế khoan sâu xuống 

60m mới có nước. Hỏi gia đình ông Nam phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó? 

 

====Hết==== 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 

TỔ TOÁN-TIN. 

 

 

         (Đề gồm có 03 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: Toán – Lớp 11. 

Thời gian làm bài: 90 phút  

(Không kể thời gian giao đề) 

                                                 

MÃ ĐỀ 102                                                                     
 

 

Họ và tên học sinh:   ………………………………………………………………………… Số BD:………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PHẦN I(3,0 điểm). Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án). 
 

Câu 1. Xác định số đo của góc lượng giác ( ),Ou Ov  được 

biểu diễn trong hình bên. 

 A. o420− .  B. o510 . 

 C. o60 .                          D. o300− . 

 

 

Câu 2.  Cho M  là điểm chính giữa cung nhỏ A B  trên đường tròn lượng giác (xem hình vẽ). 

 
Số đo góc lượng giác có tia đầu OA  và tia cuối OM  là 

A. 2
2

k


+ . B. 2k  . C. 
3

2
4

k


+ . D. 2
4

k


− + . 

Câu 3. Trên đường tròn lượng giác gốc A , biết góc lượng giác ( ),OA OM  có số đo bằng 

150−  , điểm M  nằm ở góc phần tư thứ mấy? 

A. I . B. III . C. II . D. IV . 

Câu 4. Trong các hàm số lượng giác sau, hàm số nào là hàm số lẻ? 

A. coty x x= . B. siny x= .           C. 2tany x= .     D. cosy x= . 

Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là không phải là hàm số tuần hoàn? 

A. coty x= . B. oscy x= .                C. .tany x x= .     D. siny x= . 

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. ( )cos 0
2

x x k k


=  = +  . B. ( )sin 0x x k k=  =  . 
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C. ( )sin 1 2x x k k =  = +  . D. ( )cos 1 2x x k k=  =  . 

Câu 7. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là 2 

điểm M , N ? 

 
A. 2sin 2 1x = . B. 2cos2 1x = . C. 2sin 1x = . D. 2cos 1x = . 

Câu 8.  Dãy số nào dưới đây không phải là dãy số vô hạn? 

A. Dãy các số nguyên tố nhỏ hơn 100.  B. Dãy các số tự nhiên chẵn lớn hơn 50. 

C. Dãy các số tự nhiên chia hết cho 3.  D. Dãy các số chính phương. 

Câu 9. Trong các dãy số ( )nu
 
cho bởi số công thức của hạng tổng quát nu  sau, dãy số nào là 

dãy số giảm? 

A. 
1

n

n
u

n
=

+
.                    B. 3

nu n= .          C. 2nu n= .                  D. 2

nu n= − . 

Câu 10. Trong các dãy số nu  
cho bởi công thức của số hạng tổng quát nu  dưới đây, dãy số 

nào là dãy số bị chặn? 

A. 2.nu n=  B. 
1

2025
nu

n
= 

+
 C. 5 1nu n= +    D. 5 1n

nu = − . 

Câu 11. Trong các dãy số cho bởi công thức của số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là 

một cấp số cộng? 

A. 1 2nu n= −    B. 2n

nu =   C. 23 1nu n= +               D. 
1

nu
n

= . 

Câu 12. Trong các dãy số được viết dưới dạng khai triển sau, dãy số nào không phải là cấp số 

nhân? 

A. 1, 4,16, 64,...− − .  B. 2,2,2,2,... .  

C. 
2 31,10,10 ,10 ,... .  D. 

1 1 1
1, , , ,...

3 9 27
− − − . 

 

PHẦN II(2,0 điểm). Trắc nghiệm đúng sai (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý 

a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai). 
 

Câu 1. Xét hàm số sin 2y x= .  

a) Hàm số có tập xác định là . 

b) Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ .  

c) Tập giá trị của hàm số là  2;2T = − . 

d) Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. 
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Câu 2. Chị Lan dự định trồng một vườn hoa có 26 hàng với 14 cây hoa ở hàng thứ nhất, 16 

cây hoa ở hàng thứ hai, 18 cây hoa ở hàng thứ 3 và cứ tiếp tục theo qui luật đó, tức là hàng sau 

nhiều hơn hàng liền trước nó 2 cây hoa. 

a) Số cây hoa ở mỗi hàng theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai d = 2. 

b) Số cây ở hàng thứ 10 là 35 cây hoa. 

c) Số cây ở hàng cuối cùng là 62 cây hoa. 

d) Tổng số cây hoa chị Lan dự định trồng là 1004 cây hoa.  
 

PHẦN III(2,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4). 

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x = sin sin
3 3

x x
    

+ + −   
   

.  

Câu 2. Cho 
3 3

sin  
5 2

x x



 

= −   
 

. Biết giá trị ( )
3

sin ;  ,
6 10

a b
x a b

 + 
− =  

 
. Tính 2a b+ . 

Câu 3. Cho dãy số ( )nu  xác định bởi 
1 2

2 1

1, 5

, 1n n n

u u

u u u n+ +

= − =


= −  
. Số hạng thứ năm của dãy số bằng 

bao nhiêu? 

Câu 4.  Anh Công kí hợp đồng vào làm bảo vệ tại trường THPT Y với điều khoản tiền lương 

như sau: Năm thứ nhất tiền lương của anh Công là 50 triệu đồng/năm. Kể từ năm thứ hai trở 

đi, năm sau tiền lương của anh Công tăng lên 4% so với mức lương của năm liền kề trước đó. 

Tính số tiền lương anh Công nhận được ở năm thứ 10? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục, 

với đơn vị là triệu đồng). 
 

PHẦN IV(3,0 điểm). Câu hỏi tự luận (Học sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3).  

Câu 1 (1,0 điểm). Một công ty bảo hiểm thống kê lại độ tuổi của khách hàng mua bảo hiểm xe 

máy ở mẫu số liệu ghép nhóm như sau: 

Độ tuổi  )20;25   )25;30   )30;35   )35;40   )40;45   )45;50  

Số khách hàng 11 42 25 38 56 28 
 

 Tính số trung bình x  và tứ phân vị thứ nhất  1Q  của mẫu số liệu ghép nhóm trên. 

Câu 2(1,0 điểm). Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của 

nước được mô hình hoá bởi hàm số ( )
3

90cosh t t
 

=  
 

, trong đó ( )h t  là độ cao tính bằng 

centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t  giây, ( )0t  . Tìm tất cả các thời điểm 

trong khoảng 9 giây đầu tiên để chiều cao của sóng đạt 45 cm. 

Câu 3(1,0 điểm). Gia đình ông An thuê một đội khoan giếng về khoan một cái giếng để lấy 

nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 95.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai trở đi giá của 

mỗi mét khoan tăng thêm 5% so với giá của mét khoan trước đó. Thực tế khoan sâu xuống 

55m mới có nước. Hỏi gia đình ông An phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó? 

 

====Hết==== 



TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 
      TỔ TOÁN-TIN 
 

HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1  
     NĂM HỌC 2025-2026-MÔN TOÁN LỚP 11 

Phần I (3 điểm): Gồm 12 câu mỗi câu đúng được 0,25đ. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
101 D C C D B A C B C C C A 
102 D C B B C C C A D B A D 
103 C B D A C C A C B B D B 
104 A B D A D D B B C C D D 

Phần II (2 điểm): Gồm 02 câu.                           Phần III(2 điểm): Gồm 04 câu  
Mỗi câu đúng cả 4 ý  được 1,0đ.                               Mỗi câu đúng được 0,5đ. 

Đề Câu 1 Câu 2  Đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4  
101 Đ S S Đ Đ S Đ Đ  101 1   – 2  – 10  74,5  
102 Đ Đ S Đ Đ S S S  102 1 5 – 17  71,2  
103 Đ S Đ Đ Đ S S Đ  103 1 – 2  – 10  74,5  
104 Đ S S S Đ S Đ Đ  104 1 5 – 17  71,2  

Phần IV(3 điểm): Gồm 03 câu mỗi câu đúng được 1,0đ. 
Đề 101 và 103: Đề 102 và 104: Điểm 

Câu 1: 
+) n = 11+ 22+ 45 + 58 + 36 + 28 = 200 

GTĐD 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 
Tần số 11 22 45 58 36 28 

+) 11.22,5 22.27,5 ... 28.47.5
200

x + + +
= = 36,75 

+)   [ )50 51
1 30;35

2
x xQ +

= ∈  

+)  Q1 = 30 + 

1 .200 (11 22)
4 (35 30)

45

− +
− ≈31,89 

Câu 1: 
+) n = 11+ 42+ 25 + 38 + 56 + 28 = 200 

GTĐD 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 
Tần số 11 42 25 38 56 28 

+) 11.22,5 42.27,5 ... 28.47.5
200

x + + +
= = 36,75 

+)   [ )50 51
1 25;30

2
x xQ +

= ∈  

+)  Q1 = 20 + 

1 .200 11
4 (30 25)

42

−
− ≈  29,64 

 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 

Câu 2:  

+) ( ) 145 90cos 45 cos
3 3 2

h t t tπ π   = ⇒ = ⇔ =   
   

 

+) 
2

3 3

2
3 3

t k

t k

π π π

π π π

 = +
⇔ 

 = − +

( )
1 6       (1)

1 6    (2)
t k

k
t k
= +

⇔ ∈ = − +
  

 Vì 0 9t≤ ≤ :  

+) (1)⇒ 0 1 6 9k≤ + ≤ ⇔
1 4
6 3

k− ≤ ≤
0 1s
1 7s

k t
k t
= ⇒ =

⇒  = ⇒ =
 

+) (2)⇒ 0 1 6 9k≤ − + ≤ ⇔
1 5 1 5s
6 3

k k t≤ ≤ ⇒ = ⇒ =  

 Vậy 1st = , 5st = , 7st =  là các thời điểm cần tìm 

Câu 2:  

+) ( ) 145 90cos 45 cos
3 3 2

h t t tπ π   = ⇒ = ⇔ =   
   

 

+) 
2

3 3

2
3 3

t k

t k

π π π

π π π

 = +
⇔ 

 = − +

( )
1 6       (1)

1 6    (2)
t k

k
t k
= +

⇔ ∈ = − +
 . 

 Vì 0 9t≤ ≤ :  

+) (1)⇒ 0 1 6 9k≤ + ≤ ⇔
1 4
6 3

k− ≤ ≤
0 1s
1 7s

k t
k t
= ⇒ =

⇒  = ⇒ =
 

+) (2)⇒ 0 1 6 9k≤ − + ≤ ⇔
1 5 1 5s
6 3

k k t≤ ≤ ⇒ = ⇒ =  

 Vậy 1st = , 5st = , 7st =  là các thời điểm cần tìm 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
Câu 3:   
+) Số tiền trả cho lần lượt các mét khoan giếng lập 
thành cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 90.000 
và công bội q = 1,04. Cần tính S60.  

+ Ta có : S40 = 
60

1
1
1

qu
q

−
−

  

                    = 
601 1,0490000.

1 1,04
−
−

  

                   ≈   21.419.162  (đồng). 

Câu 3:   
+) Số tiền trả cho lần lượt các mét khoan giếng lập 
thành cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 95.000 
và công bội q = 1,05. Cần tính S55.  

+ Ta có : S55 = 
55

1
1
1

qu
q

−
−

  

                    = 
551 1,0595000.

1 1,05
−
−

  

                   ≈   25.907.699  (đồng). 

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
Ghi chú:  Học sinh giải theo cách khác đúng thì thầy cô căn cứ cho điểm tối theo thang điểm đã qui đinh 
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SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC 2025-2026. 
MÔN: TOÁN, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 

STT Chủ đề/ 
Chương 

 
Nội dung/Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ Tự luận Nhiều lựa chọn “Đúng -sai” Trả lời ngắn 

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng  

1 

Hàm số 
lượng 
giác và 
phương 
trình 
lượng 
giác 

Góc lượng giác. 
Số đo của góc 
lượng giác. 
Đường tròn 
lượng giác. Giá 
trị lượng giác 
của góc lượng 
giác. Quan hệ 
giữa các giá trị 
lượng giác. Các 
phép biến đổi 
lượng giác 
(công thức 
cộng; công thức 
nhân đôi; công 
thức biến đổi 
tích thành tổng; 
công thức biến 
đổi tổng thành 
tích) 

C1 
C2  
C3 

      C1 
C2     3 2  17,5 

Hàm số lượng 
giác và đồ thị 

C4 
C5    C1a 

C1b 
C1c 
C1d        4 2  15,0 

Phương trình 
lượng giác cơ 
bản  

C6 
C7            C2 2  1 15,0 

2 Dãy số - 
Cấp số 

Dãy số. Dãy số 
tăng, dãy số 
giảm 

C8 
C9 
C10  

      C2     3 1  12,5 



2  

cộng và 
cấp số 
nhân 

Cấp số cộng. Số 
hạng tổng quát 
của cấp số cộng. 
Tổng của n số 
hạng đầu tiên 
của cấp số  
cộng   

C11   
C2a 
C2b 

 

C2c 
C2d 

 
       3 2  12,5 

Cấp số nhân. Số 
hạng tổng quát 
của cấp số nhân. 
Tổng của n số 
hạng đầu tiên 
của cấp số nhân 

C12       C3    C3 1 1 1 17,5 

3 

Phân 
tích và 
xử lí  dữ 
liệu 

Các số đặc 
trưng của mẫu 
số liệu ghép 
nhóm 
 

           C1    10,0 

Tổng số câu 12 0 0 4 4 0 0 4  0 0 3 16 8 3  
12 8 4 3     

Tổng số điểm 3,0 20 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 
Tỉ lệ % 30 20 20 30 40 30 30 100 
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SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN 

ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC 2025-2026. 
MÔN: TOÁN, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 
 

STT Chủ đề/ 
Chương 

 
Nội 

dung/Đơn 
vị kiến 
thức 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng -sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng 
1 Hàm số 

lượng 
giác và 
phương 
trình 
lượng 
giác 

Góc lượng 
giác. Số đo 
của góc 
lượng 
giác. 
Đường 
tròn lượng 
giác. Giá 
trị lượng 
giác của 
góc lượng 
giác. 
Quan hệ 
giữa các 
giá trị 
lượng 
giác. Các 
phép biến 
đổi lượng 
giác 
(công thức 
cộng; 
công thức 
nhân đôi; 
công thức 
biến đổi 
tích thành 
tổng; công 
thức biến 

Biết: 
– Nhận biết được các khái 
niệm cơ bản về góc lượng 
giác: khái niệm góc lượng 
giác; số đo của góc lượng 
giác; hệ thức Chasles cho 
các góc lượng giác; đường 
tròn lượng giác. 
–Nhận biết được khái niệm 
giá trị lượng giác của một góc 
lượng giác. 
Hiểu: 
– Mô tả được bảng giá trị 
lượng giác của một số góc 
lượng giác thường gặp; hệ 
thức cơ bản giữa các giá trị 
lượng giác của một góc 
lượng giác; quan hệ giữa các 
giá trị lượng giác của các 
góc lượng giác có liên quan 
đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, 
đối nhau, hơn kém nhau . 
– Mô tả được các phép biến 
đổi lượng giác cơ bản: công 
thức cộng; công thức góc 
nhân đôi; công thức biến đổi 
tích thành tổng và công thức 
biến đổi tổng thành tích. 
Vận dụng: 
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đổi tổng 
thành 
tích) 

–Sử dụng được máy tính cầm 
tay để tính giá trị lượng giác 
của một góc lượng giác khi 
biết số đo của góc đó. 
– Giải quyết được một số vấn 
đề thực tiễn gắn với giá trị 
lượng giác của góc lượng giác 
và các phép biến đổi lượng 
giác. 

Hàm số 
lượng giác 
và đồ thị 

Biết: 
– Nhận biết được các khái 
niệm về hàm số chẵn, hàm 
số lẻ, hàm số  tuần hoàn. 
– Nhận biết được các đặc 
trưng hình học của đồ thị 
hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm 
số tuần hoàn. 
– Nhận biết được định nghĩa 
các hàm lượng giác y = sin 
x, y = cos x, y = tan x, y = cot 
x thông qua đường tròn 
lượng giác. 
Hiểu: 
– Mô tả được bảng giá trị 
của các hàm lượng giác y = 
sin x, y = cos x, y = tan x, y = 
cot x trên một chu kì. 
– Giải thích được: tập xác 
định; tập giá trị; tính chất 
chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu 
kì; khoảng đồng biến, 
nghịch biến của các hàm số 
y = sin x, y = cos x, y = tan x, 
y = cot x dựa vào đồ thị. 
Vận dụng:  
– Vẽ được đồ thị của các 
hàm số y = sin x, y = cos x, y 
= tan x, y = cotx. 
– Giải quyết được một số vấn 
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đề thực tiễn gắn với hàm số 
lượng giác (ví dụ: một số bài 
toán có liên quan đến dao 
động điều hoà trong Vật 
lí,...). 

 

Phương 
trình 
lượng giác 
cơ bản  

Biết: 
– Nhận biết được công thức 
nghiệm của phương trình 
lượng giác cơ  bản: sin x = 
m; cos x = m; tan x = m; cot 
x = m bằng cách vận dụng 
đồ thị hàm số lượng giác 
tương ứng. 
Vận dụng: 
– Tính được nghiệm gần 
đúng của phương trình lượng 
giác cơ bản bằng máy tính 
cầm tay. 
– Giải được phương trình 
lượng giác ở dạng vận dụng 
trực tiếp phương trình lượng 
giác cơ bản (ví dụ: giải 
phương trình lượng giác 
dạng sin 2x = sin 3x, sin x = 
cos 3x). 
– Giải quyết được một số vấn 
đề thực tiễn gắn với phương 
trình lượng giác (ví dụ: một 
số bài toán liên quan đến dao 
động điều hòa trong Vật lí,...). 

 

 

  

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Dãy số - 
Cấp số 
cộng và 
cấp số 
nhân 

Dãy số. 
Dãy số 
tăng, dãy 
số giảm 

Biết: 
–Nhận biết được dãy số hữu 
hạn, dãy số vô hạn. 
– Nhận biết được tính chất 
tăng, giảm, bị chặn của dãy 
số trong những trường hợp 

 

  

 

       

 
 
 
 
 
 



4  

đơn giản. 
Hiểu: 

–Thể hiện được cách cho dãy 
số bằng liệt kê các số hạng; 
bằng công thức tổng quát; 
bằng hệ thức truy hồi; bằng 
cách mô tả. 

 
 

Cấp số 
cộng. Số 
hạng tổng 
quát của 
cấp số 
cộng. 
Tổng của 
n số hạng 
đầu tiên 
của cấp 
số  cộng   

Biết: 
– Nhận biết được một dãy số 

là cấp số cộng. 
Hiểu: 

– Giải thích được công thức 
xác định số hạng tổng quát 
của cấp số cộng. 
Vận dụng: 

– Tính được tổng của n số 
hạng đầu tiên của cấp số cộng. 

– Giải quyết được một số vấn 
đề thực tiễn gắn với cấp số 
cộng để giải một số bài toán 
liên quan đến thực tiễn (ví dụ: 
một số vấn đề trong Sinh học, 
trong Giáo dục dân số,...). 

  

 

  

    

 

  

Cấp số 
nhân. Số 
hạng tổng 
quát của 
cấp số 
nhân. 
Tổng của 
n số hạng 
đầu tiên 
của cấp số 
nhân 

Biết: 
– Nhận biết được một dãy số 
là cấp số nhân. 
Hiểu: 

– Giải thích được công thức 
xác định số hạng tổng quát 
của cấp số nhân. 

Vận dụng: 
– Tính được tổng của n số hạng 
đầu tiên của cấp số nhân. 
– Giải quyết được một số vấn 
đề thực tiễn gắn với cấp số 
nhân để giải một số bài toán 
liên quan đến thực tiễn (ví dụ: 
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một số vấn đề trong Sinh học, 
trong Giáo dục dân số,...). 

3 Phân 
tích và 
xử lí  dữ 
liệu 

Các số đặc 
trưng của 
mẫu số 
liệu ghép 
nhóm 
 

Biết: 
– Nhận biết được mối liên 
hệ giữa thống kê với những 
kiến thức của các môn học 
khác trong Chương trình lớp 
11 và trong thực tiễn. 
Hiểu: 
– Hiểu được ý nghĩa và vai 
trò của các số đặc trưng nói 
trên của mẫu số liệu trong 
thực tiễn. 
Vận dụng: 
– Tính được các số đặc 
trưng đo xu thế trung tâm 
cho mẫu số liệu ghép nhóm: 
số trung bình cộng (hay số 
trung bình), trung vị 
(median), tứ phân vị 
(quartiles), mốt (mode). 
Rút ra được kết luận nhờ ý 
nghĩa của các số đặc trưng 
nói trên của mẫu số liệu 
trong trường hợp đơn giản. 

 

 

  

  

  

 

    

Tổng số câu  12 0 4 4 0 0 4   0 0 3 
 12 8 4 3 

Tổng số điểm  3,0 20 2,0 3,0 
Tỉ lệ %  30 20 20 30 
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